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	STT
	LỚP
	T9
	T10
	T11
	T12
	HK1

	1
	6A1
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Tốt
	Xuất sắc
	TTXS

	2
	6A2
	Xuất sắc

	Tốt
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	TTXS

	3
	6A3
	Khá
	Xuất sắc
	Tốt
	Xuất sắc
	TT

	4
	6A4
	Xuất sắc

	Tốt
	Tốt
	Xuất sắc
	TT

	5
	6A5
	Khá
	Khá
	Tốt
	Tốt
	TT

	6
	6A6
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	TT

	7
	6A7
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	TT

	8
	7A1
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	TTXS

	9
	7A2
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	TTXS

	10
	7A3
	Tốt
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	TTXS

	11
	7A4
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Xuất sắc
	TT

	12
	7A5
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	TT

	13
	7A6
	Khá
	Tốt
	Xuất sắc
	Tốt
	TT

	14
	7A7
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	TT

	15
	8A1
	Khá
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	TTXS

	16
	8A2
	Khá
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	TTXS

	17
	8A3
	Khá
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	TTXS

	18
	8A4
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	TT

	19
	8A5
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Xuất sắc
	TT

	20
	8A6
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	TT

	21
	8A7
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	TT

	22
	9A1
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Xuất sắc
	TT

	23
	9A2
	Tốt
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	TTXS

	24
	9A3
	Khá
	Tốt
	Xuất sắc
	Tốt
	TT

	25
	9A4
	Khá
	Tốt
	Xuất sắc
	Tốt
	TT

	26
	9A5
	Khá
	Tốt
	Xuất sắc
	Tốt
	TT

	27
	9A6
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	TT

	28
	9A7
	Khá
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	TT



Lưu ý: Đây là dự kiến xếp loại thi đua các lớp HK1. Kết quả sẽ có thay đổi sau khi cập nhật xếp loại Học lực và HK các lớp HK1
							Hiệu trưởng


					                Trần Thị Ngọc Yến
